
DANH SÁCH GIAO CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN  

NĂM 2026  

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-BCĐ ngày 28/5/2026 của UBND xã Na Dương)  

STT  Tên các đơn vị trên địa bàn   

Chỉ tiêu 

đăng ký  

HMTN  

Ghi chú  

1  Văn phòng Đảng ủy, các Ban Đảng ủy xã  3    

2  Ủy ban MTTQ Việt Nam xã  3   

3  Văn phòng HĐND và UBND xã  3    

4  Trung tâm Phục vụ hành chính công  2    

5  Phòng Kinh tế  3   

6  Phòng Văn hóa – Xã hội  2   

7  Ban Chỉ huy Quân Sự xã  3    

8  Công an xã  5    

9  Trạm y tế xã  3    

10  Trường Mầm non Mỏ Na Dương 3 
  

11  Trường Mầm non Na Dương  3 
  

12  Trường Tiểu học Na Dương 3 
  

13  Trường Tiểu học Mỏ Na Dương  3 
  

14 Trường Tiểu học Đông Quan 3 
 

15  Trường Trung học Cơ sở Na Dương 3 
  

16 Trường Trung học Cơ sở Đông Quan 3 
 

17 Trường Mầm non Đông Quan 3 
 

18 Trường Mầm non Quan Bản 3 
 

19 Trường Tiểu Học và THCS Quan Bản  3 
  

20 Trường Mầm non Tú Đoạn I 3 
 

21 Trường Mầm non Tú Đoạn II 3 
 

22 Trường Tiểu học Tú Đoạn 3 
 

23 Trường Tiểu học và THCS Tú Đoạn 3 
 

24 Trường THCS Tú Đoạn 3 
 

25  Hội LHPN 5   



26  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 8   

27  Hội nông dân  5   

28  Hội cựu chiến binh 2   

29  Trung tâm dịch vụ công ích  1   

30  Thôn 1+2 3 
  

31 Thôn Khòn Tòng 4 
 

32 Thôn 4 3 
 

33 Thôn 5A 4 
 

34 Thôn  5B 4 
 

35 Thôn 6 4 
 

36 Thôn 7+9 4 
 

37 Thôn 8+10 4 
 

38 Thôn Na Dương 4 
 

39 Thôn Tân Tiến 4 
 

40 Thôn 2 3 
 

41 Thôn Sơn Hà 4 
 

42 Thôn Nà Già 4 
 

43 Thôn Bản Mới 1 3 
 

44 Thôn Bản Mới 2 3 
 

45 Thôn Bản Quyến 3 
 

46 Thôn Bản Quấn 4 
 

47 Thôn Phai Sen 3 
 

48 Thôn Pò Mới 3 
 

49 Thôn Bản Tấu 4 
 

50 Thôn pò lọi 4 
 

51 Thôn Pò Coóc 3 
 

52 Thôn pò kính 4 
 

53 Thôn Bằng Qua 3 
 



54 Thôn Đoàn Kết 2 
 

55 Thôn Sì Nghiều 3 
 

56 Thôn Khòn Mới 3 
 

57 Thôn Dinh Chùa 3 
 

58 Thôn Bản Nùng 3 
 

59 Thôn Bản Pịt 3 
 

60 Thôn Thồng Niểng 3 
 

61 Thôn Bản San 3 
 

62 Thôn Khòn Phạc 3 
 

63 Thôn Hua Cầu 4 
 

64 Thôn Thôn Mới 3 
 

65 Thôn Nà Ái 3 
 

66 Thôn Lùng Va 3 
 

67 Thôn Nà Pè 2 
 

68 Thôn Phiêng Ét 3 
 

69 Thôn Song Sài 2 
 

70 Thôn Nà Miền 4 
 

Tổng   250   
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